VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT 
1. NHÁNH 1: “GIA ĐÌNH CỦA BÉ”
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 – 1/11/2025)
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ
Thứ hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mỹ.
Đề tài: Dạy VTTN: Cháu yêu Bà
TCÂN: Đoán tên bạn hát
HN: Mẹ yêu ơi
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả bài. Hát và vận động theo nhịp bài hát “Cháu yêu bà”
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua bài hát.
* Kỹ năng:
- Rèn khả năng hát đúng nhịp, đúng giai điệu của
bài Cháu yêu bà cho trẻ.
- Chú ý lắng nghe cô hát.
* Thái độ:
- Cháu hứng thú tích cực hoạt động.
















	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô.
- Nhạc bài “Cháu yêu bà", “Mẹ yêu ơi”
- Thanh la, xắc xô, khan bịt mắt.
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế thoải mái, vui vè.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức
- Cô giới thiệu chương trình âm nhạc”.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Trò chơi âm nhạc “Đoán tên bạn hát”
- Cô mời 1 trẻ lên bịt mắt. Mời 1 trẻ đứng dậy hát. Trẻ bịt mắt nghe và đoán xem bạn vừa hát là bạn nào. Nếu trẻ đoán sai phải nhảy lò cò.
Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
Hoạt động 2: Dạy trẻ vận động VTTN bài hát “Cháu yêu bà”
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát.
ĐT: Các con vừa nghe nhạc bài hát gì? Bài hát của nhạc sĩ nào?
- Cô cho trẻ hát bài hát 2 lần.
- Cô cho trẻ biểu diễn theo ý của trẻ.
- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo nhịp bài hát.
- Dạy trẻ và vận động cho trẻ quan sát
Lần 2 cô phân tích cách vỗ tay theo nhịp.
Cô cho trẻ hát và vận động vỗ tay theo nhịp.
+ Cả lớp hát và vận động (3 lần) chú ý sửa sai cho trẻ.
+ 3 tổ thi đua nhau hát và vận động vỗ tay theo nhịp.
+ Nhóm, cá nhân trẻ hát và vận động.
- ĐT + Các con vừa hát và vận động bài hát gì? 
Các con hát và vận động theo hình thức nào?
Hoạt động 3. Nghe bài hát “Mẹ yêu ơi”.
- Cô giới thiệu bài hát “Mẹ yêu ơi”
Cô hát cho các con nghe nhé
- Cô hát lần 1 diễn tả điệu bộ, nét mặt.
- Cô hát lần 2: hát với nhạc mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc:
 - Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.
- Kết thúc giờ học.





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:



Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất 
Đề tài: VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Chuyền bóng bằng đĩa
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách thực hiện vận động "Ném xa bằng 2 tay".
- Trẻ biết giữ thăng bằng khi vận động.
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
* Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng vận động ném xa bằng 2 tay cho trẻ.
 - Rèn phát triển sự nhanh nhẹn, phản xạ của trẻ.
  - Thực hiện được các động tác của bài tập.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú luyện tập cùng cô.
- SEL: Trẻ kiềm chế cảm xúc khi thua cuộc, biết chúc mừng bạn thắng.











	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô:
- 2 vạch đích, túi cát. Nhạc: Cả nhà thương nhau
2/ Đồ dùng của trẻ:
- Áo quần sạch sẽ, gọn gàng
III/ Tiến hành
 1. Ổn định
- Cô cho trẻ xúm xít gần cô.
2. Nội dung
HĐ 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi, chạy theo vòng tròn với các kiểu đi. Sau đó trở về đội hình 4 hàng 
HĐ 2: Trọng động:
a. BTPT chung: Tập 2 lần 4 nhịp tập với bài “Cả nhà thương nhau”
- Tay: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
- Lưng, bụng: Hai tay chống hông, đứng quay người sang hai bên
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang
- Bật: Bật tách- chụm chân tại chỗ 
- Cô cho trẻ tập ĐTNM: Động tác tay
b/VĐCB: Lăn bóng với cô
- Cô cùng trẻ đi chơi với túi cát.
ĐT: Con chơi gì với túi cát
- Cô giới thiệu vận động ném xa bằng 2 tay.
*/ Cô làm mẫu 
- Lần 1: không giải thích
- Lần 2: Vừa tập vừa phân tích động tác:
+ CB: 2 tay cầm túi cát chân đứng rộng bằng vai, mắt nhìn thẳng về phía trước.
+ TH: khi có hiệu lệnh 2 tay cầm túi cát đưa ra trước, lên cao và ném mạnh túi cát về phía trước. Chú ý khi ném chân không được bước lên. 
*/ Trẻ thực hiện
- Cô gọi trẻ lên tập mẫu
- Lần 1: Trẻ thực hiện (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ)
- Làn 2: Trẻ thi đua giữa các tổ (Cô sửa sai)
ĐT: - Các con vừa tập vận động gì?
c. Trò chơi vận động: Chuyển bóng bằng đĩa.
Cô giới thiệu cách chơi: một bạn đầu hàng nhặt và chuyển bóng bằng đĩa qua cho bạn tiếp theo cứ như vậy cho đến hết trong thời gian 2 lần của bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Luật chơi: quả bóng nào làm rơi quả bóng đó không được tính, đội nào chuyển được nhiều bóng thì đội đó giành chiến thắng.
- Cho trẻ chơi 2 lần
- Các con vừa chơi trò chơi gì?
HĐ3: Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 -2 phút
3. Kết thúc



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




Điều chỉnh:


Thứ tư, ngày 29 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ 
Đề tài: Kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện “Chú gấu con ngoan”
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và hiểu được nội dung câu truyện.
- SEL: Trẻ biết dùng lời nói lễ phép, thân thiện khi giao tiếp.
- Trẻ hiểu thêm về quyền được tham gia của trẻ em qua câu chuyện: Mọi người đều có quyền tham gia vào các hoạt động phù hợp với khả năng của mình.
* Kĩ năng: 
 - Rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
 - Khuyến khích trẻ trả lời đủ câu, đủ ý, đúng nội dung câu hỏi.
* Thái độ:
 - Giáo dục trẻ biết nhận lỗi, nói lời xin lỗi khi làm sai.









	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Video truyện “Chú gấu con ngoan”.
- Sa bàn rối truyện “Chú gấu con ngoan”.
- Giỏ quà 
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ.
II/ Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
Cô cùng trẻ xúm xít gần cô.
Cô tạo tình huống đến thăm lớp và tặng quà cho cả lớp.
+ĐT: Cô tặng quà gì cho chúng mình?
         Khi được cô tặng quà cho các con phải làm gì?
Cô dẫn dắt vào truyện: Cô biết có một bạn Gấu rất ngoan, lễ phép. Khi được mọi người cho quà bạn đã biết nói lời cảm ơn và không quên chia sẻ món quà của mình cho những người thân trong gia đình. Để biết được câu truyện đó là câu truyện gì các con chú ý nghe cô kể chuyện “Chú gấu con ngoan”.
2. Nộidung
Hoạt động 1: Kể truyện cho trẻ nghe
- Cô kể cho trẻ nghe kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.
- Cô tóm tắt nội dung truyện: Câu truyện kể về bạn Gấu con được bác Voi tặng rổ lê gấu con đã mang quả to nhất biếu ông nội, chọn quả thứ hai biếu mẹ, quả thứ ba cho gấu em. Thấy gấu em vui gấu con cũng vui theo.
- Cô cho trẻ xem video truyện trên máy vi tính.
Hoạt động 2: Đàm thoại tìm hiểu nội dung truyện
- Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Bác Voi tặng cho gấu con quả gì?
- Quả lê to nhất Gấu con biếu ai?
- Ông nội khen Gấu con như thế nào?
- Gấu con mang quả lê to thứ nhì biếu ai?
- Gấu mẹ nói gì với Gấu con?
- Gấu con còn mang lê cho ai nữa?
- Qua câu truyện này con học được điều gì?
-> Cô khái quát và giáo dục trẻ khi ai đó cho thứ gì phải biết nói lời cảm ơn và biết chia cho người lớn và em nhỏ.
Hoạt động 3: Củng cố
Cô cho trẻ xem chương trình sân khấu rối
- Cô kể lại truyện bằng xa bàn
3. Kết thúc
Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
Kết thúc tiết học.





* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



Điều chỉnh:



Thứ năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức 
Đề tài: Xếp tương ứng 1:1
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết xếp tương ứng 1:1 của 2 đối tượng.
- Củng cố nhận biết hình vuông, hình tam giác.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi
- Quyền được tham gia: Trẻ có quyền tự chọn nhóm hoạt động theo ý thích của mình. 
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1:1 của 2 đối tượng.
- Rèn khả năng đếm và nâng cao khả năng xếp cạnh nhau trên cùng mặt phẳng.
* Thái độ
- Trẻ tập trung chú ý trong giờ học.
- Biết cách sử dụng và lấy, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
















	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô 
- Hình vuông, hình tam giác, búp bê.
- Nhạc: Cả nhà thương nhau
2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 3 hình vuông, 3 hình tam giác, 3 búp bê, bảng kê.
- Tranh cho trẻ nối tương ứng (bát- thìa), sáp màu
II. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xúm xít gần cô.
- Cô cùng trẻ đến nhà bạn búp bê.
2 Nội dung
Hoạt động 1: Ôn nhận biết hình vuông, hình tam giác.
- Cô tặng quà cho trẻ.
ĐT: Cô tặng quà gì cho các con?
        Đây là hình gì? Hình vuông đâu?
        Hình vuông có đặc điểm gỉ?
        Hình tam giác của các con đâu? Hình tam giác có mấy cạnh, mấy góc?
=> Cô khái quát.
HĐ2: Dạy trẻ xếp tương ứng 1:1
- Cô cho trẻ quan sát trong rổ có gì. Cô cùng trẻ xếp hình vuông từ trái sang phải thành 1 hàng ngang.
- Cho trẻ xếp hình tam giác tương ứng với hình vuông.
- Cô cho trẻ đọc mẫu của cô. sau đó cho trẻ đọc theo đồ dùng của trẻ. 
- Cô cho trẻ nhận xét về hình vuông và hình tam giác trẻ xếp.
+ĐT: Còn hình vuông nào chưa có hình tam giác không?
1 hình vuông xếp với 1 hình tam giác tạo thành cái gì?
- Cô giới thiệu xếp 1 hình vuông tương ứng với 1 hình tam giác gọi là xếp tương ứng 1:1.
- Cô cho trẻ đọc lại theo đồ dùng của trẻ.
- Cô cho trẻ mỗi ngôi nhà tương ứng với 1 em búp bê.
- Cô cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân.
+ĐT: Cách xếp 1 ngôi nhà tương ứng với 1 em búp bê gọi là xếp như thế nào?
- Cô cho trẻ cất đồ dùng từ phải sang trái.
* Liên hệ
- Các con quan sát xem xung quanh lớp có những đồ dùng gì xếp tương ứng 1:1
HĐ3: Củng cố
Trò chơi 1: Tìm bạn
Cách chơi: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn và hát. Khi cô nói tìm 1 bạn trai tương ứng với 1 bạn gái thì 1 trẻ trai cần tay 1 trẻ gái đứng lại. Trẻ nào không tìm được phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô cùng trẻ kiểm tra.
Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh
Cách chơi: Cô cho trẻ lấy đồ dùng (mỗi trẻ 1 tranh có hình cái bát, thìa) yêu cầu trẻ nối
một vái bát tương ứng với 1 cái thìa theo thứ tự.
3. Kết thúc



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh



Thứ sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội 
[bookmark: _GoBack]Tên hoạt động: Con yêu bố (SEL)
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết được một số công việc hàng ngày của bố.
- Trẻ thể hiện được các trạng thái cảm xúc, tình cảm đối với bố.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
* Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng làm một số công việc nhà giúp bố: quét nhà, tưới cây, chăm sóc bố.
- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi to rõ ràng, trả lời đúng các câu hỏi của cô.
* Thái độ:
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động trong mọi hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý bố và mọi người xung quanh.



	I. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô
- Video bố làm việc
- Chổi quét nhà, bình tưới cây
- Bưu thiếp, các hình hoa, chấm tròn, trái tim cắt sẵn. Sáp màu. 
- Nhạc bài hát: Bố là tất cả, Ai yêu con nhiều hơn.
2. Chuẩn bị của trẻ
- Quần áo gọn gàng, sẵn sàng tâm thế để vào giờ học.
II. Tiến hành hoạt động:
 1: Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ cùng nhau múa hát bài hát: “Ai yêu con nhiều hơn”
+ Các con vừa nghe hát bài hát gì?
+ Ai là người các con nhiều hơn?
+ Các con làm gì để bố mẹ vui?
- Cô khái quát và giáo dục trẻ yêu thương những người thâ trong gia đình.
2. Nôi dung
Hoạt động 1: Con yêu bố
- Cô cho trẻ xem video công việc của bố khi đi làm vất vả giữa trời nắng, mưa.	
+ Các con vừa xem video gì?
+ Trong video bố làm những công việc gì?
+ Các con thấy công việc của bố như thế nào?
+ Những công việc của bố các con có làm được không?
+ Ở nhà bố con thường làm những công việc gì?
+ Khi bố làm những công việc đó con có cảm nhận gì?
+ Con sẽ làm gì để giúp bố?
+ Khi bố đi làm về mệt các con làm gì để bố đỡ mệt?
+ Nếu bố bị ốm chúng mình sẽ làm gì?
+ Chúng mình sẽ làm gì để bố được vui?
- Cô cho trẻ thể hiện tình cảm với bố qua lời nói, cử chỉ điệu bộ.
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ yêu quý bố, biết quan tâm đến bố, biết thể hiện tình cảm của mình với bố.
Hoạt động 2: Bé chăm ngoan
- Cô cho trẻ thể hiện tình cảm của mình với bố thông qua một số trò chơi.
- Trò chơi 1: Giúp bố:
+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội, nhiệm vụ của 2 đội là làm 1 số công việc giúp bố. Đội 1 sẽ làm công việc “Quét nhà giúp bố”; đội 2 sẽ làm công việc “Tưới cây giúp bố”.
+ Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc đội nào hoàn thành công việc xong trước đội đó sẽ chiến thắng.
+ Cô cho trẻ chơi khi trẻ chơi cô bao quát trẻ.
+ Trẻ chơi xong cô nhận xét và hỏi trẻ cảm nhận khi chơi xong.
- Trò chơi 2: Món quà tặng bố
+ Cô cho trẻ làm bưu thiếp để tặng bố.
3. Kết thúc 
- Kết thúc cô và trẻ múa hát bài hát: “Bố là tất cả”



* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:


Thứ bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025
- Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Tên hoạt động học: Ôn xếp tương ứng 1:1
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	* Kiến thức:
- Trẻ biết xếp tương ứng 1:1 của 2 đối tượng.
- Trẻ biết chơi các trò chơi theo sự chỉ dẫn của cô.
- Quyền được phát triển: Trẻ được học tập và vui chơi.
- SEL: Trẻ tự tin trình bày kết quả nhóm trước lớp.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1:1 của 2 đối tượng.
- Phát triển ngôn ngữ, tư duy, sự ghi nhớ, chú ý của trẻ. 
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia học tập.






	I. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô: 
- Nhạc “Tay đâu là tay đâu”
- Rổ đồ dùng cho trẻ chơi.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Tâm thế thoải mái, vui vẻ.
II. Tiến hành
1: Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ xúm xít gần cô.
2. Nội dung.
HĐ1:Ôn xếp tương ứng 1:1
- Cô cho trẻ quan sát 2 nhóm đồ dùng của cô.
ĐT: - Cô có những đồ dùng gì?
- Cô muốn xếp 1 chú thỏ tương ứng với 1 ngôi nhà.
Xếp như vậy gọi là xếp gì?
Cô cùng trẻ kiểm tra.
HĐ2: Trò chơi 
TC1: Về đúng nhà.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
+ Cách chơi: Cô có 5 chiếc vòng tượng trưng cho 5 ngôi nhà. Cô mời 5 bạn lên vừa đi vừa hát. Khi cô nói về nhà mỗi trẻ chọn 1 chiếc vòng và đứng tương ứng với 1 chiếc vòng đó.
Cô tổ chức cho trẻ 
* TC2: Cặp đôi hoàn hảo
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.
Cách chơi: Khi cô nói tìm bạn thân, tìm bạn thân mỗi bạn đeo mũ múa phải tìm được một bạn đeo nơ vào tay để tạo thành một đôi biểu diễn khiêu vũ.
+ Luật chơi: Bạn nào không tìm đúng yêu cầu của cô là người thua cuộc phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho các tổ chơi.
- Cô cùng trẻ kiểm tra.
* TC3: Dán ngôi nhà.
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cách chơi: Cô yêu cầu trẻ dán ngôi nhà sao cho mỗi hình vuông sẽ có 1 hình tam giác đặt chồng lên tạo thành mái nhà (hình vuông màu gì mái nhà có màu đó)
- Trẻ dán xong cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Kết thúc giờ học.
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+ Điều chỉnh:


2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
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3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
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